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TỔNG CÔNG TY SONADEZI 

CÔNG TY CP DỊCH VỤ SONADEZI 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:  411/BC-SDV-HĐQT Đồng Nai, ngày 29 tháng 07 năm 2021 

 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  

(6 tháng đầu năm 2021) 

 

Kính gửi:  

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; 

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. 

 

-  Tên công ty: Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi    

-  Địa chỉ trụ sở chính:         Tầng 8, tòa nhà Sonadezi, số 1, đường 1, KCN Biên Hòa 1, 

phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  

-  Điện thoại:             (0251) 8890 888   Fax: (0251) 8890 199 

-  Vốn điều lệ: 50.000.000.000 đồng (bằng chữ: Năm mươi tỷ đồng). 

-  Mã chứng khoán: SDV 

-  Mô hình quản trị công ty:  Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và 

Tổng Giám đốc 

I. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:  

TT Số Nghị quyết Ngày Nội dung 

1 Nghị quyết 

ĐHĐCĐ thường 

niên 2021 

 

19/4/2021 1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh 

doanh và hoạt động của Hội đồng quản trị trong 

năm 2020 và kế hoạch năm 2021; 

2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt 

động năm 2020; 

3. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất 

đã được kiểm toán năm 2020; 

4. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo 

cáo tài chính năm 2021; 

5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, 

trích lập các quỹ năm 2020 và kế hoạch năm 

2021; 

6. Thông qua tiền lương/thù lao của HĐQT và 

Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch tạm ứng, 

chi trả tiền lương và thù lao cho thành viên Hội 

đồng quản trị, Ban Kiểm soát, thư ký công ty năm 

2021; 
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TT Số Nghị quyết Ngày Nội dung 

7. Thông qua điều chỉnh, sửa đổi Điều lệ Công 

ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Ban 

hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, 

Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát công ty; 

8. Thông qua Báo cáo các công tác liên quan đến 

Lập báo cáo khả thi “Dự án lò đốt rác phát điện 

– Công suất 150 tấn/ ngày, Khu XLCT Quang 

Trung tại xã Quang Trung, huyện Thống Nhất, 

tỉnh Đồng Nai”; 

9. Thông qua việc tạm hoãn tăng vốn điều lệ 

Công ty; 

10. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành 

viên HĐQT với Ông Nguyễn Long Bôn và Ông 

Phạm Anh Tuấn; 

11. Thông qua Tờ trình về việc đề cử ứng viên 

tham gia HĐQT nhiệm kỳ III 2017 – 2020; 

12. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên 

HĐQT nhiệm kỳ III (2017 – 2022). 

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ: 

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT): 

TT Thành viên HĐQT Chức vụ 

Ngày bắt đầu/không còn là 

thành viên HĐQT/HĐQT 

độc lập 

Ngày bổ 

nhiệm 

Ngày miễn 

nhiệm 

1 Ông Nguyễn Long Bôn Chủ tịch HĐQT 25/4/2017 19/4/2021 

2 Ông Phạm Trần Hòa Hiệp Chủ tịch HĐQT 19/4/2021  

3 Ông Trần Anh Dũng 
Phó Chủ tịch HĐQT 

– Tổng giám đốc 
25/4/2017  

4 Ông Đinh Ngọc Thuận 
Thành viên HĐQT 

không điều hành 
25/4/2017  

5 Ông Trần Hồ Dũng 
Thành viên HĐQT 

không điều hành 
25/4/2017  

6 Ông Nguyễn Văn Hiếu 
Thành viên HĐQT 

không điều hành 
25/4/2017  

7 
Ông Võ Huỳnh Trung 

Hưng 

Thành viên HĐQT 

không điều hành 
17/4/2020  
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TT Thành viên HĐQT Chức vụ 

Ngày bắt đầu/không còn là 

thành viên HĐQT/HĐQT 

độc lập 

Ngày bổ 

nhiệm 

Ngày miễn 

nhiệm 

8 Ông Phạm Anh Tuấn 
Thành viên HĐQT 

không điều hành 
25/4/2017 19/4/2021 

9 Ông Lê Xuân Sâm 
Thành viên HĐQT 

không điều hành 
19/4/2021  

2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị  

Trong 6 tháng đầu năm 2021, HĐQT công ty tổ chức họp 02 lần:  

- Lần thứ 12, ngày 29/3/2021; 

- Lần thứ 13, ngày 19/4/2021.  

TT Thành viên HĐQT 

Số buổi họp 

HĐQT 

tham dự 

Tỷ lệ tham 

dự họp 

Lý do không tham 

dự họp 

1 Ông Nguyễn Long Bôn 1/2 50% 
Miễn nhiệm từ ngày 

19/4/2021 

2 Ông Phạm Trần Hòa Hiệp 1/2 50% 
Bổ nhiệm từ ngày 

19/4/2021 

3 Ông Trần Anh Dũng 2/2 100%  

4 Ông Đinh Ngọc Thuận 2/2 100%  

5 Ông Trần Hồ Dũng 2/2 100%  

6 Ông Nguyễn Văn Hiếu 2/2 100%  

7 Ông Võ Huỳnh Trung Hưng 2/2 100%  

8 Ông Phạm Anh Tuấn 0 0 

Có đơn xin từ nhiệm 

từ ngày 07/7/2020 và 

được miễn nhiệm từ 

ngày 19/4/2021 

9 Ông Lê Xuân Sâm 1/2 50% 
Bổ nhiệm từ ngày 

19/4/2021 

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc: 

Trong 06 tháng đầu năm 2021, căn cứ Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty, 

Hội đồng quản trị đã thường xuyên giám sát những hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và 

các cán bộ quản lý trong việc thực hiện các nhiệm vụ và mục tiêu đề ra thông qua các cuộc 

họp định kỳ được tổ chức. Các thành viên của Ban Tổng Giám đốc đều có trình độ, năng 

lực và phẩm chất, được đào tạo đầy đủ về chuyên môn, am hiểu về lĩnh vực được giao và 

đã có nhiều năm kinh nghiệm trong việc quản lý. 

Theo đánh giá của Hội đồng quản trị, hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong quá 
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trình triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp với Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường 

niên 2021, Nghị quyết của HĐQT, tình hình thực tế thị trường và đúng quy định của pháp 

luật; bảo đảm công ăn việc làm và thu nhập của người lao động. Tùy tình hình thực tế, Ban 

Tổng Giám đốc đã linh hoạt trong công tác quản trị Công ty và báo cáo xin ý kiến HĐQT 

kịp thời các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT. 

Nhìn chung trong 6 tháng đầu năm 2021, dù bị ảnh hưởng nhiều bởi dịch bệnh Covid-

19, Ban Tổng Giám đốc Công ty đã nỗ lực, cơ bản hoàn thành tốt công tác điều hành của 

Công ty cũng như triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐQT, Nghị quyết của Đại hội 

đồng cổ đông, phù hợp với quy định của Công ty và của Pháp luật. 

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: 

Không có. 

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng Quản trị: 

TT 
Số Nghị 

quyết/Quyết định 
Ngày Nội dung 

Tỷ lệ thông 

qua 

1.  
09/NQ-SDV-

HĐQT 
13/01/2021 

Thông qua việc ký kết hợp đồng, 

giao dịch với người có liên quan 
100% 

2.  
24/NQ-SDV-

HĐQT 
29/01/2021  

Khen thưởng cho các thành viên 

HĐQT, Ban Kiểm soát và ban 

điều hành năm 2020 

100% 

3.  
26/NQ-SDV-

HĐQT 
01/02/2021 

Thông qua việc ký kết hợp đồng, 

giao dịch với người có liên quan 
100% 

4.  
38/NQ-SDV-

HĐQT 
08/02/2021 

Về việc vay vốn tại Quỹ Bảo vệ 

môi trường tỉnh Đồng Nai 
100% 

5.  
43/NQ-SDV-

HĐQT 
09/02/2021 

Về việc thông qua chủ trương 

thực hiện hợp đồng với bên có 

liên quan 

100% 

6.  
51/NQ-SDV-

HĐQT 
01/03/2021 

Về việc triệu tập họp ĐHĐCĐ 

thường niên năm 2021 
100% 

7.  
60/NQ-SDV-

HĐQT 
10/03/2021 

Về việc thông qua chủ trương 

thực hiện hợp đồng với bên có 

liên quan 

100% 

8.  
61/NQ-SDV-

HĐQT 
10/03/2021 

Về việc thông qua chủ trương 

thực hiện hợp đồng với bên có 

liên quan 

100% 

9.  
62/NQ-SDV-

HĐQT 
15/03/2021 

Về việc thông qua chủ trương 

thực hiện hợp đồng với bên có 

liên quan 

100% 
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TT 
Số Nghị 

quyết/Quyết định 
Ngày Nội dung 

Tỷ lệ thông 

qua 

10.  
79/NQ-SDV-

HĐQT 
29/03/2021 

Về việc thông qua chủ trương 

thực hiện hợp đồng với bên có 

liên quan 

100% 

11.  
80/NQ-SDV-

HĐQT 
29/03/2021 

Về việc thông qua chủ trương 

thực hiện hợp đồng với bên có 

liên quan 

100% 

12.  
88/NQ-SDV-

HĐQT 
01/04/2021 

Về việc thông qua chủ trương 

thực hiện hợp đồng với bên có 

liên quan 

100% 

13.  
100/QĐ-SDV-

HĐQT 
19/04/2021 

Ban hành Quy chế nội bộ về quản 

trị Công ty 
100% 

14.  
101/QĐ-SDV-

HĐQT 
19/04/2021 

Ban hành Quy chế hoạt động của 

Hội đồng quản trị 
100% 

15.  
126/NQ-SDV-

HĐQT 
11/06/2021 

Về việc thông qua chủ trương ký 

hợp đồng với các tổ chức có liên 

quan 

100% 

16.  
131/NQ-SDV-

HĐQT 
25/06/2021 

Về việc thông qua chủ trương ký 

kết các hợp đồng, giao dịch với 

người có liên quan 

100% 

III. BAN KIỂM SOÁT 

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS): 

TT 
Thành viên  

Ban kiểm soát 

Chức 

vụ 

Ngày bắt 

đầu là thành 

viên BKS 

Trình độ chuyên môn  

1 Ông Vũ Văn Nam 
Trưởng 

BKS 
25/4/2017 

Cử nhân kinh tế chuyên ngành 

tài chính doanh nghiệp 

2 Bà Đặng Thị Thúy Hằng 

Kiểm 

soát 

viên 

25/4/2017 Cử nhân kế toán 

3 Bà Nguyễn Mai An 

Kiểm 

soát 

viên 

25/4/2017 

Cử nhân kinh tế chuyên ngành 

tài chính tín dụng; Thạc sĩ 

kinh doanh và quản lý  

2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát  

TT 
Thành viên 

Ban kiểm soát 

Số buổi họp 

tham dự 

Tỷ lệ tham 

dự họp 

Tỷ lệ biểu 

quyết 

Lý do không 

tham dự họp 

1 Ông Vũ Văn Nam 1/1 100% 100%  
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2 
Bà Đặng Thị Thúy 

Hằng 
1/1 100% 100%  

4 Bà Nguyễn Mai An 1/1 100% 100%  

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và cổ đông 

❖ Giám sát đối với Hội đồng quản trị  

Hội đồng quản trị đã triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường 

niên. HĐQT tổ chức họp định kỳ hàng quý và thực hiện việc lấy ý kiến thành viên HĐQT 

bằng văn bản để giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT theo quy định của 

pháp luật và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.  

Nghị quyết Hội đồng quản trị trong 6 tháng đầu năm 2021 đã tập trung chỉ đạo thực 

hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.  

Thể thức cuộc họp, nội dung, biên bản cuộc họp, các Nghị quyết, Quyết định và văn 

bản của Hội đồng quản trị phù hợp với Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty. 

❖ Giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc 

Ban Tổng Giám đốc đã tuân thủ các quy định của pháp luật trong công tác quản lý, 

điều hành cũng như trong các giao dịch theo quy định của Điều lệ Công ty và các Nghị 

quyết của Đại hội đồng cổ đông nhằm đạt được mục tiêu, chiến lược đề ra, đảm bảo lợi ích 

cho các cổ đông.  

❖ Giám sát đối với cổ đông 

Công ty đã thực hiện tốt việc công bố thông tin theo đúng các quy định hiện hành, 

kịp thời và chính xác. 

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát đối với hoạt động của Hội đồng 

quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác 

Với tinh thần trách nhiệm, xây dựng và hợp tác trong quá trình hoạt động, Ban Kiểm 

soát luôn phối hợp, trao đổi và đóng góp ý kiến thẳng thắn với Hội đồng quản trị, Ban Tổng 

Giám đốc trong các cuộc họp, các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Tổng 

Giám đốc phù hợp với mục tiêu của Hội đồng quản trị và các chính sách, chế độ quy định. 

Ban Kiểm soát đã được cung cấp đầy đủ các thông tin về các quyết định của Hội 

đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, nhận được sự tạo điều kiện thuận lợi của các phòng 

ban trong Công ty trong việc cung cấp hồ sơ tài liệu phục vụ cho công tác kiểm tra kiểm 

soát. 

5. Hoạt động khác của Ban Kiểm soát:  

Không có.  
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IV. BAN ĐIỀU HÀNH 

TT 
Thành viên  

Ban điều hành 

Ngày 

tháng năm 

sinh 

Trình độ chuyên 

môn  

Ngày bổ nhiệm thành 

viên Ban điều hành 

1 Ông Trần Anh Dũng 28/04/1971 
Thạc sĩ Quản trị 

Kinh doanh 
25/04/2017 

2 Ông Huỳnh Phú Hào 22/08/1964 
Cử nhân Quản trị 

kinh doanh 
06/04/2020 

3 
Bà Nguyễn Thị 

Hồng Lý  
09/02/1973 

Thạc sĩ Quản trị 

Kinh doanh quốc tế  
06/04/2020 

4 
Ông Nguyễn Ngọc 

Đại 
18/02/1977 

Thạc sĩ Quản trị 

kinh doanh 
01/04/2020 

 

V. KẾ TOÁN TRƯỞNG  

Họ và tên  
Ngày tháng 

năm sinh 

Trình độ chuyên 

môn nghiệp vụ 
Ngày bổ nhiệm 

Bà Chu Huyền Trang 08/06/1986 Cử nhân kinh tế 06/04/2020 

 

VI. ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY 

 Trong 6 tháng đầu năm 2021, các thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, 

Tổng Giám đốc, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty không tham gia các chương 

trình đào tạo về quản trị công ty. 
 

VII. DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG 

VÀ GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY VỚI CHÍNH CÔNG TY:  

1. Danh sách về người liên quan của công ty: Theo Phụ lục 01 đính kèm. 

2. Giao dịch giữa công ty với người liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ 

đông lớn, người nội bộ, người liên quan của người nội bộ: Theo Phụ lục 02 đính kèm. 

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công 

ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Không có. 

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:  

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm 

soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành 

viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời 

điểm lập báo cáo): Theo mục 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 và 11 tại Phụ lục 02. 

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, 

thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, 

Tổng Giám đốc điều hành: Không có. 

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi 

vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và người 
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quản lý khác: Không có. 
 

VIII. GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN 

CỦA NGƯỜI NỘI BỘ: 

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Theo Phụ lục 03 

đính kèm. 

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty 

niêm yết: Không có. 
 

IX. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý KHÁC: Không có. 
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PHỤ LỤC 01: DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY 

(Đính kèm Báo cáo số 411/BC-SDV-HĐQT ngày 29/7/2021) 

Stt 
Tên tổ 

chức/cá nhân 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán (nếu 

có) 

Chức vụ 

tại Công ty 

(nếu có) 

Số Giấy NSH, 

Ngày cấp, Nơi 

cấp 

Địa chỉ trụ sở chính/ 

Địa chỉ liên hệ 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan 

Thời điểm 

không còn 

là người có 

liên quan 

Lý do 

Mối quan 

hệ liên 

quan với 

Công ty 

I HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

1 
Ông Phạm 

Trần Hòa Hiệp 
 

Chủ tịch 

HĐQT 
  19/04/2021   

Người nội 

bộ, người 

QLDN 

2 
Ông Trần Anh 

Dũng  
 

Phó Chủ 

tịch HĐQT 

kiêm TGĐ 

– Người đại 

diện theo 

PL  

  25/4/2017   

Người nội 

bộ, người 

QLDN 

3 
Ông Trần Hồ 

Dũng 
 

Thành viên 

HĐQT 
  25/4/2017   

Người nội 

bộ, người 

QLDN 

4 
Ông Đinh 

Ngọc Thuận 
 

Thành viên 

HĐQT 
  25/4/2017   

Người nội 

bộ, người 

QLDN 

5 
Ông Nguyễn 

Văn Hiếu  
 

Thành viên 

HĐQT 
  25/4/2017   

Người nội 

bộ, người 

QLDN 

6 
ÔngVõ Huỳnh 

Trung Hưng  
 

Thành viên 

HĐQT 
  17/4/2020   

Người nội 

bộ, người 

QLDN 

7 
Ông Lê Xuân 

Sâm 
 

Thành viên 

HĐQT 
  19/04/2021   

Người nội 

bộ, người 

QLDN 

8 Ông Phạm  Thành viên   25/4/2017 19/4/2021 Miễn Người nội 
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Stt 
Tên tổ 

chức/cá nhân 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán (nếu 

có) 

Chức vụ 

tại Công ty 

(nếu có) 

Số Giấy NSH, 

Ngày cấp, Nơi 

cấp 

Địa chỉ trụ sở chính/ 

Địa chỉ liên hệ 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan 

Thời điểm 

không còn 

là người có 

liên quan 

Lý do 

Mối quan 

hệ liên 

quan với 

Công ty 

Anh Tuấn  HĐQT nhiệm 

theo NQ 

ĐHĐCĐ 

thường 

niên 2021 

bộ, người 

QLDN 

9 
Ông Nguyễn 

Long Bôn 
 

Chủ tịch 

HĐQT 
  25/4/2017 19/4/2021 

Miễn 

nhiệm 

theo NQ 

ĐHĐCĐ 

thường 

niên 2021 

Người nội 

bộ, người 

QLDN 

II BAN KIỂM SOÁT 

1 
Ông Vũ Văn 

Nam 
 

Trưởng 

Ban KS 
  25/4/2017   

Người nội 

bộ 

2 
Bà Đặng Thị 

Thúy Hằng 
 

Kiểm soát 

viên 
  25/4/2017   

Người nội 

bộ 

3 
Bà Nguyễn 

Mai An 
 

Kiểm soát 

viên 
  25/4/2017   

Người nội 

bộ 

III BAN ĐIỀU HÀNH 

1 

Ông Trần Anh 

Dũng (Đã 

trình bày tại 

mục I) 

    25/4/2017   
Người nội 

bộ 

2 
Bà Nguyễn 

Thị Hồng Lý 
 Phó TGĐ   06/4/2020   

Người nội 

bộ 

3 
Ông Nguyễn 

Ngọc Đại  
 Phó TGĐ   01/4/2020   

Người nội 

bộ 
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Stt 
Tên tổ 

chức/cá nhân 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán (nếu 

có) 

Chức vụ 

tại Công ty 

(nếu có) 

Số Giấy NSH, 

Ngày cấp, Nơi 

cấp 

Địa chỉ trụ sở chính/ 

Địa chỉ liên hệ 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan 

Thời điểm 

không còn 

là người có 

liên quan 

Lý do 

Mối quan 

hệ liên 

quan với 

Công ty 

4 
Ông Huỳnh 

Phú Hào 
 Phó TGĐ    06/4/2020   

Người nội 

bộ 

5 
Bà Chu Huyền 

Trang 
 

Kế toán 

trưởng  
  06/04/2020   

Người nội 

bộ 

IV CÔNG TY CON 

1 

Công ty 

TNHH MTV 

Dịch vụ bảo vệ 

Sonadezi 

(SSS) 

       
Công ty 

con 

2 
Người quản lý của công ty 

con 
       

a 

Trần Anh 

Dũng (Đã 

trình bày bên 

trên) 

       

Người 

quản lý 

của Công 

ty con 

b 

Nguyễn Thị 

Hồng Lý (Đã 

trình bày bên 

trên) 

       

Người đại 

diện theo 

pháp luật 

của Công 

ty con 

V CÔNG TY MẸ 

1 

Tổng CTCP 

Phát triển Khu 

công nghiệp 

(Sonadezi) 

       

Công ty 

mẹ sở 

hữu 20% 

VĐL của 
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Stt 
Tên tổ 

chức/cá nhân 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán (nếu 

có) 

Chức vụ 

tại Công ty 

(nếu có) 

Số Giấy NSH, 

Ngày cấp, Nơi 

cấp 

Địa chỉ trụ sở chính/ 

Địa chỉ liên hệ 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan 

Thời điểm 

không còn 

là người có 

liên quan 

Lý do 

Mối quan 

hệ liên 

quan với 

Công ty 

công ty và 

gián tiếp 

kiểm soát 

công ty  

2 
Người quản lý 

của công ty mẹ 
        

2.1 
Đỗ Thị Thu 

Hằng 
    25/01/2016   

Chủ tịch 

HĐQT 

2.2 
Phan Đình 

Thám 
    25/01/2016 28/04/2021 

Miễn 

nhiệm 

TV 

HĐQT 

kiêm 

TGĐ 

2.3 
Trần Thanh 

Hải 
    25/01/2016   

TV 

HĐQT 

kiêm 

TGĐ 

2.4 
Nguyễn Văn 

Tuấn 
    25/01/2016   

TV 

HĐQT 

2.5 
Nguyễn Thị 

Hạnh 
    25/01/2016   

TV 

HĐQT 

kiêm Phó 

TGĐ 

2.6 
Phạm Quốc 

Chí 
    25/01/2016   

TV 

HĐQT 

2.7 
Đinh Ngọc 

Thuận 
    25/01/2016   

TV 

HĐQT 

kiêm Phó 
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Stt 
Tên tổ 

chức/cá nhân 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán (nếu 

có) 

Chức vụ 

tại Công ty 

(nếu có) 

Số Giấy NSH, 

Ngày cấp, Nơi 

cấp 

Địa chỉ trụ sở chính/ 

Địa chỉ liên hệ 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan 

Thời điểm 

không còn 

là người có 

liên quan 

Lý do 

Mối quan 

hệ liên 

quan với 

Công ty 

TGĐ 

2.8 
Lương Minh 

Hiền 
    28/04/2021   

TV 

HĐQT 

kiêm Phó 

TGĐ 

2.9 
Lê Thị Bích 

Loan 
    01/05/2020   

Kế toán 

trưởng 

3 Các công ty con, công ty liên kết của Tổng Công ty Sonadezi 

3.1 Công ty con trực tiếp 

3.1.1 

Công ty cổ 

phần Cấp nước 

Đồng Nai  

  

3600259296 do 

Sở KHĐT tỉnh 

Đồng Nai cấp 

ngày 07/04/2004 

48 Cách mạng tháng Tám, P. 

Quyết Thắng, TP Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai 

    

3.1.2 

Công ty cổ 

phần Môi 

trường 

Sonadezi 

  

3600274914 do 

Sở KHĐT tỉnh 

Đồng Nai cấp 

ngày 16/10/2015 

12 Huỳnh Văn Nghệ, Bửu 

Long, Thành phố Biên Hòa, 

Đồng Nai 

    

3.1.3 

Công ty cổ 

phần Cảng 

Đồng Nai  

  

3600334112 (số 

cũ 4703000301) 

do Sở KHĐT tỉnh 

Đồng Nai cấp 

ngày 04/01/2006 

1B- D3 Khu phố Bình 

Dương, P. Long Bình, TP 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

    

3.1.4 

Công ty cổ 

phần Đầu tư 

xây dựng và 

Vật liệu Đồng 

  

3600259352 (Số 

cũ 4703000281) 

do Sở KHĐT tỉnh 

Đồng Nai cấp 

138 Nguyễn Ái Quốc, P. 

Trảng Dài, TP Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai 
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Stt 
Tên tổ 

chức/cá nhân 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán (nếu 

có) 

Chức vụ 

tại Công ty 

(nếu có) 

Số Giấy NSH, 

Ngày cấp, Nơi 

cấp 

Địa chỉ trụ sở chính/ 

Địa chỉ liên hệ 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan 

Thời điểm 

không còn 

là người có 

liên quan 

Lý do 

Mối quan 

hệ liên 

quan với 

Công ty 

Nai  ngày 29/09/2005 

3.1.5 

Công ty Cổ 

phần Phát triển 

Đô thị Công 

nghiệp số 2 

  

3600259560 do 

Sở KHĐT tỉnh 

Đồng Nai cấp 

ngày 03/01/2006 

H22 Võ Thị Sáu, P. Thống 

Nhất, TP Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai 

    

3.1.6 

Công ty Cổ 

phần Sonadezi 

Long Thành  

  

3600649539 (số 

cũ 4703000058) 

do Sở KHĐT tỉnh 

Đồng Nai cấp 

ngày 05/05/2015 

Đường 5 KCN Long Thành, 

xã Tam An, huyện Long 

Thành, tỉnh Đồng Nai 

    

3.2 Công ty con gián tiếp         

3.2.1 

Công ty Cổ 

phần Sonadezi 

Giang Điền 

  

3603474037 do 

Sở KHĐT tỉnh 

Đồng Nai cấp 

ngày 01/07/2017 

Số 1, Đường 1, KCN Biên 

Hòa 1, P. An Bình, TP. Biên 

Hòa, Đồng Nai 

    

3.2.2 

Công ty Cổ 

phần Sonadezi 

Long Bình  

  

3601867699 do 

Sở KHĐT tỉnh 

Đồng Nai cấp 

ngày 01/07/2009 

Số 1 Đường 3A, KCN Biên 

Hòa 2, TP. Biên Hòa, Đồng 

Nai 

    

3.2.3 

Công ty Cổ 

phần Sonadezi 

Châu Đức 

  
3600899948 cấp 

ngày 14/05/2010 

Số 113 - 116, lô C2, Khu 

Dân cư An Bình, phường An 

Bình, TP.Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai 

    

3.2.4 

Công ty Cổ 

phần Sonadezi 

An Bình  

  

3600449307 do 

Sở KHĐT tỉnh 

Đồng Nai cấp 

ngày 09/04/2010 

Số 3, đường 3, KCN Biên 

Hòa 1, Đồng Nai 
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Stt 
Tên tổ 

chức/cá nhân 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán (nếu 

có) 

Chức vụ 

tại Công ty 

(nếu có) 

Số Giấy NSH, 

Ngày cấp, Nơi 

cấp 

Địa chỉ trụ sở chính/ 

Địa chỉ liên hệ 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan 

Thời điểm 

không còn 

là người có 

liên quan 

Lý do 

Mối quan 

hệ liên 

quan với 

Công ty 

3.2.5 

Công ty Cổ 

phần Sonadezi 

Bình Thuận  

  
3401205899 cấp 

ngày 05/06/2020 

443 khu phố 1 - Thị trấn Tân 

Minh - Huyện Hàm Tân - 

Bình Thuận 

    

3.3 Công ty liên kết 

3.3.1 

Công ty Cổ 

phần Xây 

dựng Đồng 

Nai 

  

3600510590, do 

Sở KHĐT tỉnh 

Đồng Nai cấp 

ngày 22/01/2002 

Số 9 Huỳnh Văn Nghệ, P. 

Bửu Long, TP Đồng Nai  
    

3.3.2 

Công ty Cổ 

phần Sơn 

Đồng Nai  

  

3600451024, c do 

Sở KHĐT tỉnh 

Đồng Nai ấp ngày 

01/03/2000 

Đường 7, KCN Biên Hòa 1, 

P. An Bình, TP Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai 

    

3.3.3 

Công ty Cổ 

phần Xây 

dựng Dân 

dụng Công 

nghiệp số 1 – 

Đồng Nai 

  

3600503226, do 

Sở KHĐT tỉnh 

Đồng Nai ngày 

cấp 09/08/2001 

Số 15 Đồng Khởi, P Tân 

Tiến, TP Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai 

    

3.3.4 

Trường Cao 

đẳng Công 

nghệ và Quản 

trị Sonadezi 

  

3600788797, 

ngày cấp: 

01/06/2005, nơi 

cấp: Đồng Nai 

Số 1, Đường 6A, KCN Biên 

Hòa 2, TP Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai 

    

3.3.5 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Quốc lộ 91 

Cần Thơ – An 

Giang 

  

3603181739, do 

Sở KHĐT tỉnh 

Đồng Nai ngày 

cấp 22/05/2014 

Số 315, Đường Võ Nguyên 

Giáp, Xã Phước Tân, TP 

Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai 
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Stt 
Tên tổ 

chức/cá nhân 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán (nếu 

có) 

Chức vụ 

tại Công ty 

(nếu có) 

Số Giấy NSH, 

Ngày cấp, Nơi 

cấp 

Địa chỉ trụ sở chính/ 

Địa chỉ liên hệ 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan 

Thời điểm 

không còn 

là người có 

liên quan 

Lý do 

Mối quan 

hệ liên 

quan với 

Công ty 

3.3.6 

Công ty Cổ 

phần Kinh 

doanh nhà 

Đồng Nai 

  

3600322445, do 

Sở KHĐT tỉnh 

Đồng Nai cấp 

ngày 13/12/2014 

121 Phan Chu Trinh, Phường 

Quảng Vinh, TP Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai 
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PHỤ LỤC 02: GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY HOẶC GIỮA 

CÔNG TY VỚI CỔ ĐÔNG LỚN, NGƯỜI NỘI BỘ, NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ  

(Đính kèm Báo cáo số 411/BC-SDV-HĐQT ngày 29/7/2021) 

 

Stt 

Tên tổ 

chức/cá 

nhân 

Mối quan hệ 

liên quan 

với công ty 

Số Giấy NSH, 

Ngày cấp, Nơi 

cấp 

Địa chỉ trụ sở 

chính/Địa chỉ 

liên hệ 

Thời điểm 

giao dịch với 

Công ty 

Số, ngày Nghị quyết/ 

Quyết định của 

ĐHCĐ/ HĐQT thông 

qua (nếu có) 

Nội dung, số lượng, tổng giá trị 

giao dịch (đồng) 

Mua hàng Bán hàng 

1 

Công ty 

TNHH MTV 

Dịch vụ bảo 

vệ Sonadezi  

Công ty con 

của SDV 

3601635899 

cấp ngày 

29/4/2009 

Số 22B, đường 

3A, KCN Biên 

Hòa 2, P An 

Bình, Thành phố 

Biên Hoà, Tỉnh 

Đồng Nai 

Trong 6 tháng 

đầu năm 2021 
 1.445.400.000 0 

2 

CTCP 

Sonadezi An 

Bình 

Tổ chức có 

liên quan của 

người nội bộ 

3600449307 

cấp ngày 

09/04/2010 

Số 3, đường 3, 

KCN Biên Hòa 

1, Đồng Nai 

Trong 6 tháng 

đầu năm 2021 

- Nghị quyết số 26/NQ-

SDV-HĐQT ngày 

01/02/2021 

0 846.415.396 

3 

Công ty CP 

Môi trường 

Sonadezi 

Tổ chức có 

liên quan của 

người nội bộ 

3600274914 

cấp ngày 

16/10/2015 

12 Huỳnh Văn 

Nghệ, Bửu 

Long, Thành phố 

Biên Hòa, Đồng 

Nai 

Trong 6 tháng 

đầu năm 2021 

- Nghị quyết số 

126/NQ-SDV-HĐQT 

ngày 11/06/2021 

- Nghị quyết số 79/NQ-

SDV-HĐQT ngày 

29/03/2021 

- Nghị quyết số 09/NQ-

SDV-HĐQT ngày 

13/01/2021 

150.090.747 7.597.757.951 

4 

Công ty CP 

Sonadezi 

Long Bình 

Tổ chức có 

liên quan của 

người nội bộ 

3601867699  

Số 1 Đường 3A, 

KCN Biên Hòa 

2, TP. Biên Hòa, 

Đồng Nai 

Trong 6 tháng 

đầu năm 2021 

- Nghị quyết số 09/NQ-

SDV-HĐQT ngày 

13/01/2021 

- Nghị quyết số 26/NQ-

SDV-HĐQT ngày 

1.764.306.236 478.060.194 
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Stt 

Tên tổ 

chức/cá 

nhân 

Mối quan hệ 

liên quan 

với công ty 

Số Giấy NSH, 

Ngày cấp, Nơi 

cấp 

Địa chỉ trụ sở 

chính/Địa chỉ 

liên hệ 

Thời điểm 

giao dịch với 

Công ty 

Số, ngày Nghị quyết/ 

Quyết định của 

ĐHCĐ/ HĐQT thông 

qua (nếu có) 

Nội dung, số lượng, tổng giá trị 

giao dịch (đồng) 

Mua hàng Bán hàng 

01/02/2021 

- Nghị quyết số 43/QĐ-

SDV-HĐQT ngày 

09/02/2021 

5 

Tổng CTCP 

Phát triển 

Khu công 

nghiệp 

(Sonadezi) 

Công ty mẹ 

3600335363 

cấp ngày 

01/07/2010 

Số 1, Đường 1, 

KCN Biên Hòa, 

P. An Bình, Tp. 

Biên Hòa, Tỉnh 

Đồng Nai 

Trong 6 tháng 

đầu năm 2021 

- Nghị quyết số 62/QĐ-

SDV-HĐQT ngày 

15/03/2021 

0 0 

6 

Công ty CP 

Sonadezi 

Châu Đức 

Tổ chức có 

liên quan của 

người nội bộ 

3600899948 

cấp ngày 

14/05/2010 

Số 113 - 116, lô 

C2, Khu Dân cư 

An Bình, 

phường An 

Bình, TP.Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai 

Trong 6 tháng 

đầu năm 2021 

- Nghị quyết số 

131/NQ-SDV-HĐQT 

ngày 25/06/2021 

- Nghị quyết số 88/NQ-

SDV-HĐQT ngày 

01/04/2021 

- Nghị quyết số 26/NQ-

SDV-HĐQT ngày 

01/02/2021 

0 1.362.454.097 

7 

Công ty CP 

Sonadezi 

Giang Điền 

Tổ chức có 

liên quan của 

người nội bộ 

3603474037 

cấp ngày 

11/06/2021 

(điều chỉnh lần 

2) 

Tầng 1, Đường 

1, KCN Biên 

Hòa 1, P. An 

Bình, TP. Biên 

Hòa, Đồng Nai 

Trong 6 tháng 

đầu năm 2021 

- Nghị quyết số 80/NQ-

SDV-HĐQT ngày 

29/03/2021 

- Nghị quyết số 61/QĐ-

SDV-HĐQT ngày 

10/03/2021 

- Nghị quyết số 09/NQ-

SDV-HĐQT ngày 

13/01/2021 

1.181.363.191 8.179.675.908 
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Stt 

Tên tổ 

chức/cá 

nhân 

Mối quan hệ 

liên quan 

với công ty 

Số Giấy NSH, 

Ngày cấp, Nơi 

cấp 

Địa chỉ trụ sở 

chính/Địa chỉ 

liên hệ 

Thời điểm 

giao dịch với 

Công ty 

Số, ngày Nghị quyết/ 

Quyết định của 

ĐHCĐ/ HĐQT thông 

qua (nếu có) 

Nội dung, số lượng, tổng giá trị 

giao dịch (đồng) 

Mua hàng Bán hàng 

8 

Công ty CP 

Sonadezi 

Bình Thuận 

Tổ chức có 

liên quan của 

người nội bộ 

3401205899 

cấp ngày 

21/09/2020 

443 khu phố 1 - 

Thị trấn Tân 

Minh - Huyện 

Hàm Tân - Bình 

Thuận 

Trong 6 tháng 

đầu năm 2021 

- Nghị quyết số 

126/NQ-SDV-HĐQT 

ngày 11/06/2021 

0 0 

9 

Công ty CP 

Phát triển Đô 

thị Công 

nghiệp Số 2 

Tổ chức có 

liên quan của 

người nội bộ 

Mã số DN: 

3600259560, 

đăng ký lần 

đầu: 

03/01/2006 

H22 Đường Võ 

Thị Sáu, Phường 

Thống Nhất, 

Thành phố Biên 

Hòa, Tỉnh Đồng 

Nai. 

Trong 6 tháng 

đầu năm 2021 
 

3.135.000.000 

 
0 

10 

Công ty Cổ 

phần cấp 

nước Đồng 

Nai 

Công ty con 

trực tiếp của 

Tổ chức có 

liên quan của 

người nội bộ 

Mã số DN: 

3600259296 

đăng ký lần 

đầu ngày 

07/04/2004 

Số 48, Đường 

CMT8, Phường 

Quyết Thắng, 

TP. Biên Hòa, 

Tỉnh Đồng Nai 

Trong 6 tháng 

đầu năm 2021 
 8.361.650 0 

11 

Công ty Cổ 

phần 

Sonadezi 

Long Thành 

Tổ chức có 

liên quan của 

người nội bộ 

Mã số DN: 

3600649539 

đăng ký lần 

đầu ngày 

18/08/2003 

Khu công nghiệp 

Long Thành - Xã 

Tam An - Huyện 

Long Thành - 

Đồng Nai 

Trong 6 tháng 

đầu năm 2021 
 190.053.600 26.007.576.249 
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PHỤ LỤC 03: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ 

(Đính kèm Báo cáo số 411/BC-SDV-HĐQT ngày 29/7/2021) 

 

TT 

TÊN TỔ 

CHỨC/CÁ 

NHÂN 

Tài 

khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức 

vụ tại 

Công 

ty (nếu 

có) 

Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi 

cấp 

Địa chỉ liên hệ 

Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu CP 

cuối kỳ 

(%) 

Ghi chú 

Số Ngày cấp  
Nơi 

cấp  

I HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

1 
Ông Phạm Trần 

Hòa Hiệp 

 

Chủ 

tịch 

HĐQT 

    

16.300 CP 

(cá nhân) 
0,33% 

 
500.000 CP 

(đại diện 

phần vốn 

Tổng công ty 

Sonadezi) 

10% 

1.1 Tổ chức có liên quan         

1.1.1 

Công ty CP 

Sonadezi An 

Bình 

 

     100.000 CP 2% 

Là Chủ tịch 

HĐQT tại 

Công ty 

1.1.2 

Công ty CP Xây 

dựng Dân dụng 

Công nghiệp số 1 

Đồng Nai 

 

       

Là TV 

HĐQT tại 

Công ty 

1.1.3 

Tổng Công ty CP 

Phát triển KCN 

(Sonadezi) 

 

     
1.000.000 

CP 
20% 

Là người  

được UQ 

CBTT của 

SNZ 

1.2 Cá nhân có liên quan         

1.2.1 Nguyễn Thị Y         Mẹ vợ 

1.2.2 Đinh Thị Dung         Vợ 
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TT 

TÊN TỔ 

CHỨC/CÁ 

NHÂN 

Tài 

khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức 

vụ tại 

Công 

ty (nếu 

có) 

Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi 

cấp 

Địa chỉ liên hệ 

Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu CP 

cuối kỳ 

(%) 

Ghi chú 

Số Ngày cấp  
Nơi 

cấp  

1.2.3 
Phạm Trần Xuân 

Hòa 

 
       Con đẻ 

1.2.4 
Đào Ngọc Thủy 

Tiên 

 
       Con dâu 

1.2.5 
Phạm Trần Xuân 

An 

 
       Con đẻ 

1.2.6 
Phạm Trần Xuân 

Phú 

 
       Con đẻ 

1.2.7 
Trần Thị Mộng 

Điệp 

 
       Chị gái 

1.2.8 
Phạm Trần Đình 

Tân 

 
       Anh trai 

1.2.9 
Nguyễn Thị Tố 

Phượng 

 
       Chị dâu 

1.2.1

0 

Trần Thị Mộng 

Lan 

 
       Chị gái 

1.2.1

1 

Phạm Trần Thị 

Mộng Đào 

 
       Em gái 

1.2.1

2 

Nguyễn Văn 

Cường 

 
       Em rể 

1.2.1

3 

Phạm Trần Văn 

Hội 

 
       Em trai 

1.2.1

4 

Nguyễn Thị 

Tuyết Mai 

 
       Em dâu 

1.2.1 Phạm Trần Thị         Em gái 
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TT 

TÊN TỔ 

CHỨC/CÁ 

NHÂN 

Tài 

khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức 

vụ tại 

Công 

ty (nếu 

có) 

Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi 

cấp 

Địa chỉ liên hệ 

Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu CP 

cuối kỳ 

(%) 

Ghi chú 

Số Ngày cấp  
Nơi 

cấp  

5 Huệ 

1.2.1

6 
Trần Quốc Tân 

 
       Em rể 

1.2.1

7 

Phạm Trần Thị 

Xuân Thảo 

 
       Em gái 

1.2.1

8 

Nguyễn Duy 

Cường 

 
       Em rể 

2 
Ông Trần Anh 

Dũng  

 Phó 

Chủ 

tịch 

HĐQT 

kiêm 

TGĐ  

    

250.000 CP 

(đại diện 

phần vốn 

Tổng công ty 

Sonadezi) 

5%  

2.1 Tổ chức có liên quan:          

2.1.1 

Công ty Cổ phần 

Môi trường 

Sonadezi 

 

     500.000 CP 10% TV. HĐQT  

2.1.2 

Công ty TNHH 

MTV Dịch vụ 

bảo vệ Sonadezi 

 

       
Chủ tịch 

Công ty 

2.2 Cá nhân có liên quan         

2.2.1 

Trần Thị Phương 

Dung 

 
       Chị gái 

2.2.2 Trần Anh Kiệt         Anh trai 

2.2.3 Trần Anh Tuấn         Anh trai 
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TT 

TÊN TỔ 

CHỨC/CÁ 

NHÂN 

Tài 

khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức 

vụ tại 

Công 

ty (nếu 

có) 

Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi 

cấp 

Địa chỉ liên hệ 

Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu CP 

cuối kỳ 

(%) 

Ghi chú 

Số Ngày cấp  
Nơi 

cấp  

2.2.4 

Trần Thị Hồng 

Hạnh 

 
       Em gái 

2.2.5 Trần Hồng Phúc         Em trai 

2.2.6 Lê Liên Xuân       10.500 0,21 Vợ 

2.2.7 Trần Đăng Huy         Con trai 

2.2.8 
Trần Lê Ngọc 

Minh 

 
    

 
  Con gái 

3 
Ông Trần Hồ 

Dũng 

 

Thành 

viên 

HĐQT 

    

100.000CP 

(Đại diện 

phần vốn 

Công ty CP 

Sonadezi An 

Bình) 

2,00%  

3.1 Tổ chức có liên quan:         

3.1.1 

Công ty CP 

Sonadezi An 

Bình 

 

     100.000 CP 2% 

Phó chủ 

tịch HĐQT 

TGĐ 

3.2 Cá nhân có liên quan:         

3.2.1 Trần Thị Hồng         Vợ 

3.2.2 Trần Gia Bảo Nhi         Con đẻ 

3.2.3 
Trần Gia Đông 

Nghi 

 
       Con đẻ 

3.2.4 
Trần Thị Quỳnh 

Dao 

 
       Chị gái 
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TT 

TÊN TỔ 

CHỨC/CÁ 

NHÂN 

Tài 

khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức 

vụ tại 

Công 

ty (nếu 

có) 

Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi 

cấp 

Địa chỉ liên hệ 

Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu CP 

cuối kỳ 

(%) 

Ghi chú 

Số Ngày cấp  
Nơi 

cấp  

3.2.5 Trần Nhật Duật         Anh trai 

3.2.6 Trần Anh Kiệt         Em trai 

3.2.7 Trần Huyền Trân         Em gái 

4 
Ông Đinh Ngọc 

Thuận 

 Thành 

viên 

HĐQT 

    00 CP 0.0%  

4.1 Tổ chức có liên quan         

4.1.1 
Tổng Công ty CP 

Phát triển KCN 

 

     
1.000.000 

CP 
20% 

TV. 

HĐQT,  

P. TGĐ 

4.1.2 

Công ty CP 

Sonadezi Châu 

Đức 

 

       TV. HĐQT 

4.1.3 

Công ty CP 

Sonadezi Long 

Thành 

 

     250.000 CP 5% TV. HĐQT 

4.1.4 

Công ty CP 

Sonadezi Bình 

Thuận 

 

       

TV.HĐQT 

Tổng giám 

đốc 

4.2 Cá nhân có liên quan         

4.2.1 Đinh Thị Dung         Mẹ đẻ 

4.2.2 Đỗ Trần Chân Nhi         Vợ 

4.2.3 
Đinh Ngọc Gia 

Hân 
 

       Con gái 

4.2.4 Đinh Gia Phát         Con trai 
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TT 

TÊN TỔ 

CHỨC/CÁ 

NHÂN 

Tài 

khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức 

vụ tại 

Công 

ty (nếu 

có) 

Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi 

cấp 

Địa chỉ liên hệ 

Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu CP 

cuối kỳ 

(%) 

Ghi chú 

Số Ngày cấp  
Nơi 

cấp  

4.2.5 Đinh Ngọc Sơn         Anh/chị/em 

4.2.6 Đinh Thị Phượng         Anh/chị/em 

4.2.7 Đinh Ngọc Hoàng         Anh/chị/em 

4.2.8 Đinh Thị Nghĩa         Anh/chị/em 

4.2.9 
Đinh Thị Bích 

Hợp 
 

       Anh/chị/em 

4.2.1

0 
Đinh Ngọc Út 

 
       Anh/chị/em 

4.2.1

1 
Đinh Ngọc Phước 

 
       Anh/chị/em 

4.2.1

2 

Nguyễn Thị Mỹ 

Dung 

 
       Anh/chị/em 

4.2.1

3 
Phạm Thị Thiêng 

 
       Chị dâu 

4.2.1

4 
Nguyễn Văn Sang 

 
       Anh rể 

4.2.1

5 

Nguyễn Thị Hồng 

Loan 

 
       Chị dâu 

4.2.1

6 
Nguyễn Văn Thế 

 
       Anh rể 

4.2.1

7 
Trần Quốc Tuấn 

 
       Anh rể 

4.2.1

8 
Hoàng Thanh Vân 

 
       Em dâu 
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TT 

TÊN TỔ 

CHỨC/CÁ 

NHÂN 

Tài 

khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức 

vụ tại 

Công 

ty (nếu 

có) 

Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi 

cấp 

Địa chỉ liên hệ 

Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu CP 

cuối kỳ 

(%) 

Ghi chú 

Số Ngày cấp  
Nơi 

cấp  

5 
Ông Nguyễn Văn 

Hiếu 

 

Thành 

viên 

HĐQT 

    

250.000 CP 

(Đại diện 

phần vôn 

Công ty 

D2D) 

5,0%  

5.1 Tổ chức có liên quan         

5.1.1 

CTCP Phát triển 

đô thị Công 

nghiệp số 2 

 

     250.000 CP 5,0% Phó TGĐ 

5.2 Cá nhân có liên quan         

5.2.1 Lê Văn Cảnh         Cha vợ 

5.2.2 Trần Thị A         Mẹ vợ 

5.2.3 
Nguyễn Thị 

Hồng 

 
       Chị gái 

5.2.4 
Nguyễn Đình 

Khắc 

 
       Anh trai 

5.2.5 
Nguyễn Đình 

Kha 

 
    

 
  Anh trai 

5.2.6 Nguyễn Thị Hảo         Chị gái 

5.2.7 Nguyễn Đình Ca         Anh trai 

5.2.8 
Nguyễn Văn 

Hiền 

 
    

 
  Anh trai 

5.2.9 Nguyễn Văn Hậu         Anh trai 

5.2.1 Lê Thị Xuân         Chị dâu 
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TT 

TÊN TỔ 

CHỨC/CÁ 

NHÂN 

Tài 

khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức 

vụ tại 

Công 

ty (nếu 

có) 

Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi 

cấp 

Địa chỉ liên hệ 

Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu CP 

cuối kỳ 

(%) 

Ghi chú 

Số Ngày cấp  
Nơi 

cấp  

0 

5.2.1

1 
Hoàng Thị Thủy 

 
    

 
  Chị dâu 

5.2.1

2 

Nguyễn Thị Hải 

Anh 

 
    

 
  Chị dâu 

5.2.1

3 

Nguyễn Thị 

Thành Mai 

 
    

 
  Chị dâu 

5.2.1

4 
Trần Thành Công 

 
    

 
  Chị dâu 

5.2.1

5 

Nguyễn Xuân 

Châu 

 
    

 
  Anh rể 

5.2.1

6 

Lê Thị Ngọc 

Hiền 

 
    

 
  Vợ 

5.2.1

7 

Nguyễn Thị 

Hồng Phương 

 
    

 
  Con gái 

5.2.1

8 

Nguyễn Thành 

Nam 

 
    

 
  Con trai 

6 
Ông Võ Huỳnh 

Trung Hưng 

 

Thành 

viên 

HĐQT 

    

10.000 CP 

(Cá nhân) 
0,2% 

 
500.000 CP 

(Đại diện 

vốn của 

Công ty CP 

Môi trường 

Sonadezi) 

10% 
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TT 

TÊN TỔ 

CHỨC/CÁ 

NHÂN 

Tài 

khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức 

vụ tại 

Công 

ty (nếu 

có) 

Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi 

cấp 

Địa chỉ liên hệ 

Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu CP 

cuối kỳ 

(%) 

Ghi chú 

Số Ngày cấp  
Nơi 

cấp  

6.1 Tổ chức có liên quan         

6.1.1 
CTCP Môi 

trường Sonadezi 

 
    

 
500.000 CP 10% 

Chủ tịch 

HĐQT 

6.2 Cá nhân có liên quan         

6.2.1 
Huỳnh Thị Thu 

Hà 

 
       Mẹ đẻ 

6.2.2 Đỗ Hạnh Dung         Vợ 

6.2.3 Võ Trung Quân         Con trai 

6.2.4 Võ Hạnh Duyên         Con gái 

6.2.5 
Võ Thị Thu 

Hương 

 
       Em gái 

6.2.6 
Võ Huỳnh Trung 

Hiệp 

  
      Em trai 

6.2.7 
Võ Huỳnh Trung 

Hiền 

  
      Em trai 

6.2.8 Võ Trung Hậu         Em trai 

6.2.9 Trần Đức Dưỡng         Em rể 

6.2.1

0 
Lê Thị Nhung 

 
       Em dâu 

6.2.1

1 

Phan Thị Hồng 

Thắm 

  
      Em dâu 

6.2.1

2 

Nguyễn Ngọc 

Phương 

  
      Em dâu 

7 Ông Lê Xuân  Thành     250.000 CP 5%  
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TT 

TÊN TỔ 

CHỨC/CÁ 

NHÂN 

Tài 

khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức 

vụ tại 

Công 

ty (nếu 

có) 

Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi 

cấp 

Địa chỉ liên hệ 

Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu CP 

cuối kỳ 

(%) 

Ghi chú 

Số Ngày cấp  
Nơi 

cấp  

Sâm viên 

HĐQT 

(Đại diện 

vốn của 

Công ty Cổ 

phần 

Sonadezi 

Long Thành) 

7.1 Tổ chức có liên quan         

7.1.1 
CTCP Sonadezi 

Long Thành 

  
    250.000 CP 5 % Phó TGĐ 

7.2 Cá nhân có liên quan         

7.2.1 Lê Xuân Soa         Cha đẻ 

7.2.2 Trần Thị Ái Liên         Mẹ đẻ  

7.2.3 
Phan Thanh 

Nghĩa 

  
      Cha vợ 

7.2.4 Võ Thị Thi         Mẹ vợ 

7.2.5 Phan Thùy Đoan         Vợ 

7.2.6 Lê Thảo Phương         Con gái 

7.2.7 Lê Hữu Đức         Con trai 

7.2.8 
Lê Thị Liên 

Hồng 

  
      Em gái 

7.2.9 
Trần Xuân 

Trường 

  
      Em rể 

II BAN KIỂM SOÁT         

1 Ông Vũ Văn  Trưởng     250.000 CP 5%  
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TT 

TÊN TỔ 

CHỨC/CÁ 

NHÂN 

Tài 

khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức 

vụ tại 

Công 

ty (nếu 

có) 

Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi 

cấp 

Địa chỉ liên hệ 

Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu CP 

cuối kỳ 

(%) 

Ghi chú 

Số Ngày cấp  
Nơi 

cấp  

Nam BKS (Đại diện 

vốn Tổng 

công ty 

Sonadezi) 

1.1 Tổ chức có liên quan: Không         

1.2 Cá nhân có liên quan         

1.2.1 Vũ Văn Quyên         Cha đẻ 

1.2.2 Hoàng Thị Xuân         Mẹ đẻ 

1.2.3 Vũ Thu Hà         Em gái 

1.2.4 Lê Anh Tuấn         Em rể 

1.2.5 Vũ Đình Phú         Em trai 

1.2.6 
Nguyễn Thị Thúy 

Oanh 
        Em dâu 

2 
Bà Đặng Thị 

Thúy Hằng 

 

Thành 

viên 

BKS 

    

150.000 CP 

(Đại diện 

vốn Công ty 

CP Sonadezi 

Châu Đức) 

3,0% 

 

2.1 Tổ chức có liên quan: Không         

2.2 Cá nhân có liên quan         

2.2.1 Đặng Khắc Giáp         Cha đẻ 

2.2.2 Đặng Thị Ngọ         Mẹ đẻ 

2.2.3 Nguyễn Phú Phúc         Cha chồng 

2.2.4 Bùi Thị Chuyên         Mẹ chồng 
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TT 

TÊN TỔ 

CHỨC/CÁ 

NHÂN 

Tài 

khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức 

vụ tại 

Công 

ty (nếu 

có) 

Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi 

cấp 

Địa chỉ liên hệ 

Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu CP 

cuối kỳ 

(%) 

Ghi chú 

Số Ngày cấp  
Nơi 

cấp  

2.2.5 Nguyễn Phú Kiên         Chồng 

2.2.6 Nguyễn Hà My         Con gái 

2.2.7 
Nguyễn Phương 

Nghi 
 

       Con gái 

2.2.8 Đặng Huy Lam         Anh trai 

2.2.9 Đặng Huy Giang         Anh trai 

2.2.1

0 
Nguyễn Thị Hằng 

 
       Chị dâu 

2.2.1

1 

Phạm Thị Bích 

Thủy 

 
       Chị dâu 

3 
Bà Nguyễn Thị 

Mai An 

 Kiểm 

soát 

viên 

    00 CP 0,0% 

 

3.1 Tổ chức có liên quan: Không         

3.2 Cá nhân có liên quan         

3.2.1 Mai Thu Thủy         Mẹ đẻ 

3.2.2 Cao Quốc Việt         Chồng 

3.2.3 Cao Văn Yêm         Cha chồng 

3.2.4 Trần Thị Tý         Mẹ chồng 

3.2.1 Cao Minh Quân         Con ruột 

III BAN TỔNG GIÁM ĐỐC, KẾ TOÁN TRƯỞNG VÀ NGƯỜI CBTT 

1 Ông Trần Anh 

Dũng (Đã trình 

 Phó 

Chủ 

tịch, 
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TT 

TÊN TỔ 

CHỨC/CÁ 

NHÂN 

Tài 

khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức 

vụ tại 

Công 

ty (nếu 

có) 

Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi 

cấp 

Địa chỉ liên hệ 

Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu CP 

cuối kỳ 

(%) 

Ghi chú 

Số Ngày cấp  
Nơi 

cấp  

bày ở trên) TGĐ 

Công 

ty 

2 
Bà Nguyễn Thị 

Hồng Lý 

 Phó 

TGĐ 
    10.000 CP 0,2% 

 

2.1 Tổ chức có liên quan         

2.1.1 

Công ty TNHH 

MTV Dịch vụ 

bảo vệ Sonadezi 

 

       Giám đốc 

2.2 Cá nhân có liên quan         

2.2.1 Nguyễn Thị Hữu         Mẹ đẻ 

2.2.2 Nguyễn Thị 

Hồng Lan 

 
       Em gái 

2.2.3 Nguyễn Thị 

Hồng Loan 

 
       Em gái 

2.2.4 Đỗ Quốc Duy         Em rể 

2.2.5 Lý Đăng Khoa         Em rể 

3 
Ông Nguyễn 

Ngọc Đại 

 Phó 

TGĐ  
   

 
6.000 CP 0,12% 

 

3.1 Tổ chức có liên quan         

3.1.1 
CTCP Sonadezi 

Long Bình 

 
       TV. HĐQT 

3.2 Cá nhân có liên quan         

3.2.1 Nguyễn Thị         Mẹ đẻ 
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TT 

TÊN TỔ 

CHỨC/CÁ 

NHÂN 

Tài 

khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức 

vụ tại 

Công 

ty (nếu 

có) 

Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi 

cấp 

Địa chỉ liên hệ 

Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu CP 

cuối kỳ 

(%) 

Ghi chú 

Số Ngày cấp  
Nơi 

cấp  

Minh Nguyệt 

3.2.2 Hoàng Đăng Lộc         Bố vợ 

3.2.3 Vũ Thị Duyên         Mẹ vợ 

3.2.4 
Hoàng Duyên 

Anh 

 
       Vợ 

3.2.5 
Nguyễn Ngọc 

Tùng 

 
       Con trai 

3.2.6 
Nguyễn Ngọc 

Bảo Châu 

 
       Con gái 

3.2.7 
Nguyễn Thị Bích 

Hằng 

 
       Em gái 

3.2.8 Ngô Ngọc Cẩm         Em rể 

4 
Ông Huỳnh Phú 

Hào 

 Phó 

TGĐ  
    30.000 CP 0,6% 

 

4.1 Tổ chức có liên quan: Không         

4.2 Cá nhân có liên quan         

4.2.1 
Huỳnh Văn 

Chánh 

 
       Cha đẻ 

4.2.2 Lê Thị Phụng         Mẹ đẻ 

4.2.3 
Nguyễn Thị Hiền 

Nhi 

 
       Vợ 

4.2.4 Huỳnh Phú Hữu         Con trai 

4.2.5 
Huỳnh Nguyễn 

Hồng Hạnh 

 
       Con gái 
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TT 

TÊN TỔ 

CHỨC/CÁ 

NHÂN 

Tài 

khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức 

vụ tại 

Công 

ty (nếu 

có) 

Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi 

cấp 

Địa chỉ liên hệ 

Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu CP 

cuối kỳ 

(%) 

Ghi chú 

Số Ngày cấp  
Nơi 

cấp  

4.2.6 
Huỳnh Thị Lê 

Oanh 

 
       Chị gái 

4.2.7 Vũ Ngọc Tuy         Anh rể 

4.2.8 
Huỳnh Hoàng 

Oanh 

 
       Em gái 

4.2.9 Cao Tấn Thanh         Em rể 

4.2.10 Huỳnh Phú Kiệt         Em trai 

4.2.11 
Lý Thị Ngọc 

Trinh 

 
       Em dâu 

5 
Bà Chu Huyền 

Trang 

 Kế 

toán 

trưởng 

    00 CP 0.0% 

 

5.1 Tổ chức có liên quan: Không         

5.2 Cá nhân có liên quan         

5.2.1 Chu Văn Lâm         Cha đẻ 

5.2.2 Phạm Thị Tĩnh         Mẹ đẻ 

5.2.3 Mai Thị Mai         Mẹ chồng 

5.2.4 Lý Trung Kiên         Chồng 

5.2.5 
Lý Ngọc Khánh 

Quỳnh 

 
       Con 

5.2.6 Lý Ngọc Như Ý         Con 

5.2.7 
Chu Thị Ngọc 

Oanh 

 
       Em gái 
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TT 

TÊN TỔ 

CHỨC/CÁ 

NHÂN 

Tài 

khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức 

vụ tại 

Công 

ty (nếu 

có) 

Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi 

cấp 

Địa chỉ liên hệ 

Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu CP 

cuối kỳ 

(%) 

Ghi chú 

Số Ngày cấp  
Nơi 

cấp  

5.2.8 
Chu Thụy Lan 

Anh 

 

       Em gái 

5.2.9 Lê Tuấn Anh         Em rể 
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